
ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 93/CK-NSNN

HUYỆN PHÙ CỪ

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2024
(Kèm theo Thông báo số 250/TB-UBND ngày 12/4/2024 của UBND huyện Phù Cừ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG Dự toán năm
2024

Thực hiện
quý I năm
2024

So sánh thực hiện với
(%)

Dự toán
năm 2024

Cùng kỳ
năm trước

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA
BÀN 1,807,777 429,627 23.77% 55.61%

I Thu cân đối NSNN 1,283,843 162,736 12.68% 29.37%

1 Thu nội địa 1,283,843 162,736 12.68% 29.37%

2 Thu viện trợ -

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển
sang 123,100 116.27%

III Thu chuyển giao ngân sách 523,934 143,791 127.81%

1 Thu bổ sung cân đối 478,346 135,303 120.32%

2 Thu bổ sung có mục tiêu 0.00%

3 Thu từ nguồn bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp
từ ngân sách tỉnh 8,488 8,488

4 Thu từ nguồn bổ sung mục tiêu từ nguồn tăng
thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 37,100

5 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

IV Thu kết dư ngân sách

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 1,807,777 234,436 12.97% 107.71%

 I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 1,762,189 218,720 12.41% 106.07%

1 Chi đầu tư phát triển 1,266,941 131,900 10.41% 97.65%

2 Chi thường xuyên 468,089 86,820 18.55% 122.15%

3 Dự phòng ngân sách 27,159 -

4 Các nhiệm vụ chi khác - -
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III Chi chuyển giao ngân sách 45,588 15,716 34.47% 137.14%

1 Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới - 15,716 137.71%

2 Chi bổ sung có mục tiêu - -

3 Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp
từ ngân sách tỉnh 8,488 -

4 Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu từ nguồn tăng
thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 37,100 -

5 Chi nộp ngân sách cấp trên -

STT NỘI DUNG Dự toán năm
2024

Thực hiện
quý I năm
2024

So sánh thực hiện với
(%)

Dự toán
năm 2024

Cùng kỳ
năm trước

A B 1 2 3=2/1 4
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ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 94/CK-NSNN
HUYỆN PHÙ CỪ

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2024
(Kèm theo Thông báo số 250/TB-UBND ngày 12/4/2024 của UBND huyện Phù Cừ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG Dự toán
năm 2024

Thực hiện
quý I năm
2024

So sánh thực hiện với
(%)

 Dự toán
năm 2024

Cùng kỳ năm
trước

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 1,906,772 456,952 23.96% 59.15%

I Thu nội địa 1,382,838 190,061 13.74% 34.30%

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 201 16.96%

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài 2,144 281%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 28,050 16,030 57.15% 105.08%

4 Thuế thu nhập cá nhân 5,000 3,454 69.08% 95.76%

5 Thuế bảo vệ môi trường

6 Lệ phí trước bạ 20,000 4,087 20.44% 74.63%

7 Thu phí, lệ phí 1,500 922 61.47% 116.41%

8 Các khoản thu về nhà, đất 1,322,088 142,287 10.76% 27.39%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp -

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1,500 46 3.1% 242.11%

- Thu tiền sử dụng đất 1,318,588 140,980 10.69% 27.15%

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 2,000 1,261 63.05% 461.90%

- Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu
nhà nước -

9 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết - -

10 Thu khác ngân sách 4,500 5,568 123.73% 93.72%

11 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản 1,700 15,368 904.00% 988.30%

II Thu viện trợ

III Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 123,100 116.27%

IV Thu chuyển giao ngân sách 523,934 143,791 27.44% 127.87%
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1 Thu bổ sung cân đối 478,346 135,303 28.29% 120.32%

2 Thu bổ sung có mục tiêu

3 Thu từ nguồn bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp từ
ngân sách tỉnh 8,488 8,488 100%

4 Thu từ nguồn bổ sung mục tiêu từ nguồn tăng
thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 37,100

5 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

V Thu kết dư ngân sách

B THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG
THEO PHÂN CẤP 1,807,777 429,627 23.77% 60.14%

1 Từ các khoản thu phân chia 1,278,343 146,026 11.42% 29.87%

2 Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng
100% 5,500 16,710 303.82% 237.70%

3 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang - 123,100

4 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 478,346 135,303

5 Thu từ nguồn bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp từ
ngân sách tỉnh 8,488 8,488

6 Thu từ nguồn bổ sung mục tiêu từ nguồn tăng
thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 37,100 -

7 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên - -

8 Thu kết dư ngân sách - -

STT NỘI DUNG Dự toán
năm 2024

Thực hiện
quý I năm
2024

So sánh thực hiện với
(%)

 Dự toán
năm 2024

Cùng kỳ năm
trước

A B 1 2 3=2/1 4
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ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 95/CK-NSNN

HUYỆN PHÙ CỪ

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2024
(Kèm theo Thông báo số 250/TB-UBND ngày 12/4/2024 của UBND huyện Phù Cừ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG Dự toán
năm 2024

Thực hiện
quý I năm
2204

So sánh thực hiện với
(%)

 Dự toán năm
2024

Cùng kỳ năm
trước

A B 1 2 3=2/1 4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 1,807,777 234,436 12.97% 102.95%

A Chi cân đối ngân sách huyện 1,762,189 218,720 12.41% 101.17%

I Chi đầu tư XDCB 1,266,941 131,900 10.41% 90.92%

II Chi thường xuyên 468,089 86,820 18.55% 122.16%

1 Quốc phòng 5,091 1,245 24.45% 138.49%

2 An ninh 3,225 407 12.62% 100.49%

3 Sự nghiệp Giáo dục, ĐT và dạy nghề 218,032 38,693 17.75% 119.71%

4 Sự nghiệp khoa học và công nghệ 120 -

5 Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 44,101 11,828 26.82% 163.35%

6 Sự nghiệp văn hóa - TDTT, truyền thanh 9,238 1,068 11.56% 126.39%

7 Bảo đảm xã hội 40,064 10,275 25.65% 107.32%

8 Sự nghiệp kinh tế 27,056 1,282 4.74% 471.32%

9 Sự nghiệp Môi trường 10,583 344 3.25% 138.71%

10 Quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể 108,397 21,678 20% 112.51%

11 Chi khác 2,182 -

III Dự phòng 27,159

IV Các nhiệm vụ chi khác

B Chi chuyển giao ngân sách 45,588 15,716 34.47% 136.57%

1 Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới 15,716 137.14%

2 Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp
dưới -

3 Chi nộp ngân sách cấp trên -

4 Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp
từ ngân sách tỉnh 8,488 -

5 Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu từ nguồn tăng
thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 37,100 -
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